Thông tin Cán bộ, công chức xã Nghĩa Thuận – huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang


Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND – UBND xã Nghĩa Thuận
* Đặc điểm tình hình chung

(Thời điểm tháng 12 năm 2023)

Nghĩa Thuận là xã biên giới cách trung tâm huyện Quản Bạ 20 km về hướng bắc, phía bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; phía đông giáp xã Bát Đại Sơn, phía nam giáp xã Thanh Vân; phía tây giáp xã Tùng Vài và xã Cao Mã Pờ. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 3.986,5 ha; có đường biên giới dài 15,247 km, với 26 mốc giới, trong đó có 21 mốc chính và 5 mốc phụ; xã có cặp lối mở giữa thôn Na cho Cai với Công xã Bát Bố Trung Quốc; địa hình đồi núi dốc, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội.
Toàn xã có 9 thôn trong đó có 5 thôn giáp biên giới; dân số có 802 hộ = 3.799 khẩu, trong đó: Hộ nghèo 318 hộ = 1.526 khẩu, chiếm 39,65%; Cận nghèo 158 hộ = 760 khẩu, chiếm 19,70%; Không nghèo 326 hộ = 1.513 khẩu, chiếm 40,65%. Có 7 dân tộc chung sống xen kẽ giữa các thôn, trong đó dân tộc Mông  58%; dân tộc Nùng chiếm 32%, còn lại các dân tộc Hoa, Dao, Tày, Bố y và Kinh chiếm 10%. 
      …………….***………………

Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND – UBND xã Nghĩa Thuận
  1. Nguyễn Đăng Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã.
Ngày, tháng, năm sinh:  04 /11 /1975
Dân tộc: Kinh

Nguyên quán: Xã Ỷ La - TP. Tuyên Quang – Tuyên Quang.
Thường trú: Thị trấn Tam Sơn – Huyện Quản Bạ – Tỉnh Hà Giang.
Trình độ chính trị: Cao cấp.

Chức năng nhiệm vụ được giao: Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Thuận.
2. Viên Tiến Hưng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã

Ngày, tháng, năm sinh:  08 /7/1978
Dân tộc: Tày

Nguyên quán: Thị trấn Tam Sơn – Huyện Quản Bạ – Tỉnh Hà Giang.

Thường trú: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Quản Bạ -Tỉnh Hà Giang.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học, 

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Chức năng nhiệm vụ được giao: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận.

3. Vương Ban Hà - Phó Bí thư thường trực

Ngày, tháng, năm sinh:  15/12/1978

Dân tộc: Nùng
Nguyên quán: xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Thường trú: xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Công tác từ 2021 đến nay: Phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 

Chức năng nhiệm vụ: Phó bí thư đảng ủy

4. Sùng Ngọc Anh - Phó Bí thư 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1984
Dân tộc: Mông
Nguyên quán: Thôn Mỏ Sài, xã Thamh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang  

Thường trú: Thôn Mỏ Sài, xã Thamh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Công tác từ tháng 11/2023 đến nay: Phó bí thư thường trực đảng ủy 
Điện thoại: 

Chức năng nhiệm vụ: Phó bí thư đảng ủy

5.  Sân Thị Ngoan - Phó Chủ tịch HĐND xã

Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1981
Dân tộc: Nùng
Nguyên quán:  Xã Nghĩa Thuận - Quản Bạ - Hà Giang

Thường trú: Thôn Cốc Pục  – Xã Nghĩa Thuận - Quản Bạ - Hà giang

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quá trình công tác: từ 2021 đến nay phó Chủ tịch HĐND xã.
Thư điện tử: Santhingoan.xnghiathuan@hagiang.gov.vn  

Điện thoại: 0987171278
Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho chủ tịch HĐND về giải quyết các hoạt động của HĐND về các quyền lợi nhà nước tại địa phương

6. Sân Tiến Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã, phụ trách khối nông nghiệp.

Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1987

Dân tộc: Nùng
Nguyên quán: Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.

Thường trú: Thôn Cốc Pục, xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quá trình công tác: từ 2015 đến nay Phó chủ tịch UBND xã 
Thư điện tử: 

Điện thoại: 

Chức năng nhiệm vụ:  Phó chủ tịch UBND xã 

7. Lù Mí Sùng - Phó Chủ tịch UBND xã, phụ trách khối VH-XH.

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1982

Dân tộc: Mông
Nguyên quán: xã Cái Tỷ - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Thường trú: Xã Cán Tỷ - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quá trình công tác: từ 2021 đến nay: Phó chủ tịch UBND xã

Thư điện tử: Lumisung.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0328379776
Chức năng nhiệm vụ: Phó chủ tịch UBND xã (Phụ trách khối Văn hóa – xã hội)

8. Vàng Đình Thánh - Trưởng công an xã.

Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1984
Dân tộc: Mông
Nguyên quán: Xã Thanh Vân - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Thường trú: Xã Thanh Vân - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp
Quá trình công tác: từ 2020 đến nay Trưởng công an xã.
Thư điện tử: vangdinhthanh.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0985557516
Chức năng nhiệm vụ: 
9. Vàng Khái Phòng – Chỉ huy trưởng BCH QS xã.

Ngày, tháng, năm sinh: 03/8/1990
Dân tộc: Mông
Nguyên quán: Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Thường trú: Thôn Phín Ủng - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quá trình công tác: từ 01/022018 Phó Chỉ huy trưởng QS xã; 01/01/2023 đến nay Chỉ huy trưởng QS xã
Thư điện tử:   

Điện thoại:

10. Sùng Thìn Mìn - Chủ tịch UBMTTQ xã. 

Ngày, tháng, năm sinh: 07/8/1984
Dân tộc: Mông 
Nguyên quán: Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Thường trú: Thôn Na Cho Cai - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Thư điện tử: Sungthinmin.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0353046850
Thời gian tham gia công tác:  01/01/2003
11. Sân Phà Thành - Chủ tịch Hội CCB xã.

Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1985

Dân tộc: Nùng
Nguyên quán: Thôn Pả Láng - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Thường trú: Thôn Pả Láng - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quá trình công tác: từ 2010 đến nay Chủ tịch Hội Cửu chiến binh xã

Thư điện tử: Sanphathanh.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 03678979216
Chức năng nhiệm vụ: Chủ tịch Cửu chiến binh xã

12. Mà Thải Phù - Chủ tịch Hội nông dân xã.

Ngày, tháng, năm sinh: 16/5/1982
Dân tộc: Nùng
Nguyên quán: Thôn Cốc Pục - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Thường trú: Thôn Cốc Pục - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp

Quá trình công tác từ 2008 đến nay: Chủ tịch Hội nông dân xã

Thư điện tử: Phunongdan.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0353983640
Chức năng nhiệm vụ: Chủ tịch Hội nông dân xã

13. Hạng Thị Sò - Chủ tịch Hội phụ nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1988
Dân tộc: Mông
Nguyên quán: Xã Lùng Tám - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Thường trú: Thôn Xín Cái - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quá trình công tác từ 2008 đến nay: Chủ tịch Hội LHPN xã

Thư điện tử: hangthiso1988.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0328994979
Chức năng nhiệm vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

14. Giàng Xuân Nam - Bí thư đoàn thanh niên xã.

Ngày, tháng, năm sinh: 16/8/1990
Dân tộc: Nùng

Nguyên quán: Thôn Phín Ủng - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Thường trú: Thôn Phín Ủng - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quá trình công tác từ 2015 đến nay: Bí thư đoàn xã

Thư điện tử: Xuannamhg1990.xnghiaxthuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0378869156
Chức năng nhiệm vụ: Bí thư đoàn xã

15. Viên Thế Thông - Công chức Văn phòng Đảng ủy

Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1988
Dân tộc: Tày
Nguyên quán: Thị trần Tam Sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.

Thường trú: Tổ 4- Thị trần Tam Sơn - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quá trình công tác từ 2008 đến nay: Văn phòng Thống kê (phụ trách văn phòng Đảng ủy xã)

Thư điện tử: vienthethong.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0398.776.433 
Chức năng nhiệm vụ: Văn phòng Đảng ủy xã.
16. Chu Thị Thủy – Địa chính giao thông xây dựng & môi trường.

Ngày, tháng, năm sinh: 20/3/1988
Dân tộc: Tày
Nguyên quán: Xã Quản Bạ - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Thường trú: Thôn Nà Khoang - xã Quản Bạ - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị:

Thư điện tử: chuthithuy.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0979991422
Chức năng nhiệm vụ:  

17.  Viên Ngọc Xuân – Công chức VH-XH xã

Ngày, tháng, năm sinh: 26/8/1971
Dân tộc: Tày
Nguyên quán: xã Quản Bạ - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Thường trú: Thôn Nà Vìn - xã Quản Bạ - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp.

Quá trình công tác: tháng 8/2018 công chức VH-XH đến nay.
Thư điện tử: Ngocxuan.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0869247548                                                            

Chức năng nhiệm vụ được giao: Công chức VH-XH xã.

18. Hầu Thị Sinh - Kế toán – ngân sách xã.

Ngày, tháng, năm sinh: 04/6/1984
Dân tộc: Mông
Nguyên quán: Xã Thanh Vân - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Thường trú: Thôn Mỏ Sài - Xã Thanh Vân - Huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Đại học  
Trình độ chính trị: Trung Cấp
Quá trình công tác từ 2005 đến nay: 

Thư điện tử: hauthisinh.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0868.242.234
Chức năng nhiệm vụ:   Kế toán – ngân sách xã.
19. Tẩn Dâu Quẩy - CB Tư pháp - hộ tịch 
Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1988
Dân tộc: Dao
Nguyên quán: xã Cao Mã Pờ - huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Thường trú: xã Cao Mã Pờ - huyện Quản Bạ - Hà Giang.
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quá trình công tác: từ tháng 10/ 2023 đến nay: Tư pháp xã

Thư điện tử: tandauquay.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0866109188

Chức năng nhiệm vụ: Tư pháp xã.
20. Vi Chính Trương - CB Văn phòng HĐND - UBND

Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1986
Dân tộc: Bố Y
Nguyên quán: Thôn Bố Léch- xã Quyết Tiến – Quản Bạ- Hà Giang
Thường trú: Thôn Bố Léch- xã Quyết Tiến – Quản Bạ- Hà Giang
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp

Quá trình công tác: từ 2011;  2023 đến nay: VPTK phụ trách VP HĐND – UBND xã

Thư điện tử: Vctruong.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0973707778 
Chức năng nhiệm vụ: Công tác văn phòng UBND 

21.  Giàng Thìn Sồ - CB Lao động TBXH

Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1980
Dân tộc: Mông
Nguyên quán: Thôn Na Cho Cai – xã Nghĩa Thuận – Quản Bạ - Hà giang
Thường trú: Thôn Na Cho Cai – xã Nghĩa Thuận – Quản Bạ - Hà giang
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quá trình công tác từ 2008 đến nay công chức VH – XH phụ trách LĐTB – XH xã 
Thư điện tử: giangthinso1980.xnghiathuan@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0968.894.195

Chức năng nhiệm vụ: Công chức LĐTB – XH xã Cao Mã Pờ 
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 22. Lệnh Thế Đội – Công chức khuyến nông

Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1985

Dân tộc: Tày.

Nguyên quán: Tổ 4 - TT Tam sơn - Quản Bạ - Hà Giang.

Thường trú: Thôn Nà Chang - TT Tam sơn - Quản Bạ - Hà Giang.

Trình độ văn hoá: 12/12.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp, chuyên ngành trồng trọt.

Trình độ chính trị: Trung cấp.

Quá trình công tác từ 2015 đến nay: Công chức Địa chính - Nông nghiệp (Phụ trách khuyến nông).

Thư điện tử: thedoi85@gmail.com

Điện thoại: 0814447888.

Chức năng nhiệm vụ: Công chức Địa chính - Nông nghiệp (Phụ trách khuyến nông).

23. Lương Thị Huyền – Công chức Văn thư – Lưu trữ.

Ngày, tháng, năm sinh: 24/5/1985
Dân tộc: Tày
Nguyên quán: xã Kiên Đài - huyện Chiêm Hóa – tỉnh Tuyên Quang
Thường trú: Thôn Nà Khoang 1 – thị trấn Tam Sơn – Quản Bạ - Hà Giang

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung Cấp
Quá trình công tác từ 2015 đến nay: Văn thư lưu trữ

Thư điện tử: luonghuyen.xnghiathuan@hagiang.gov.vn 
Điện thoại: 0948835185
Chức năng nhiệm vụ: Văn thư lưu trữ

